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BÁO CÁO NHANH 

CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

I. CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
1. Giường bệnh  YHCT
	TT
	Năm
	Hạng bệnh viện
	Số giường kế hoạch
	Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch %
	Số giường thực kê
	Công suất theo thực kê %

	1
	2014
	
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	
	

	3
	2016
	
	
	
	
	


2. Nhân lực KCB YHCT
	TT
	Chức danh
	Số lượng
	Được cấp CCHN
	Chưa cấp CCHN

	1
	Tổng số nhân lực của toàn viện (biên chế và hợp đồng)
	
	
	

	2
	Bác sỹ CK YHCT (TS. Ths, CKI.CK II)
	
	
	

	3
	Bác sỹ định hướng YHCT
	
	
	

	4
	Y sỹ CK YHCT
	
	
	

	5
	YS định hướng  YHCT
	
	
	


3. Chỉ số về khám bệnh, chữa bệnh YHCT
	Năm
	Loại hình KCB
	Số lượt khám bệnh theo /năm 
	Số lượt KBCB YHCT/năm 
	Tổng thu từ KCB (tính bằng đ)

	
	
	Chung
	BHYT
	Chung
	BHYT
	Chung
	BHYT

	2014
	Nội trú
	
	
	
	
	
	

	
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	

	2015
	Nội trú
	
	
	
	
	
	

	
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	

	2016
	Nội trú
	
	
	
	
	
	

	
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	

	
	Khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	


II. CÔNG TÁC DƯỢC BỆNH VIỆN

1. Về nhân lực công tác Dược YHCT
	TT
	Chức danh
	Số lượng


	Ghi chú

	1
	Dược sỹ cao cấp (Hạng I)
	
	

	2
	Dược sỹ chính (hạng II)
	
	

	3
	Dược sỹ (hạng III)
	
	

	4
	Dược sỹ (hạng IV)
	
	

	5
	Khác: ghi rõ
	
	


2. Công tác bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền (dược liệu, vị thuốc và thành phẩm thuốc cổ truyền)

2.1. Công tác bào chế:

2.1.1. Số lượng các vị thuốc được bào chế trong các bệnh viện:

2.1.2. Phương pháp bào chế vị thuốc cổ truyền được áp dụng các Bệnh viện:

2.2. Công tác sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền trong BV: 

	Stt
	Tên thuốc 
	Số lượng sản xuất


	Tổng chi phí sử dụng các chế phẩm

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	
	Số lượng
	Đơn vị tính

(tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Số lượng
	Đơn vị tính

(tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III.  KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN  
IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
	NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




